
DANH SÁCH HS LỚP 8A1

GVCN: Trương Bạch Ngọc Hân Số điện thoại: 0918373632

Đường link Group Zalo của lớp:  https://zalo.me/g/etpciv652

STT Họ và tên học sinh L CŨ NGÀY SINH G/TÍNH Ghi chú

1 Bùi Mỹ An 7A1 06/02/2008 Nữ

2 Trần Bá Hoàng Anh 7A1 05/07/2008 Nam

3 Trần Quốc Anh 7A1 10/09/2008 Nam

4 Hà Nguyễn Gia Bảo 7A1 17/11/2008 Nam

5 Lê Đức Anh Duy 7A1 08/05/2008 Nam

6 Phạm Khương Duy 7A1 10/03/2008 Nam

7 Phan Thành Đạt 7A1 19/10/2008 Nam

8 Đỗ Minh Hoàng 7A1 13/03/2008 Nam

9 Đoàn Nguyễn Xuân Hồng 7A1 15/12/2008 Nữ

10 Phạm Khánh Huy 7A1 23/02/2008 Nam

11 Nguyễn Huy 7A1 24/04/2008 Nam

12 Châu Quốc Huy 7A1 25/03/2008 Nam

13 Nguyễn Minh Khang 7A1 14/08/2008 Nam

14 Nguyễn Phúc Khang 7A1 21/10/2008 Nam

15 Đinh Cao Mỹ Khánh 7A1 20/12/2008 Nữ

16 Đoàn Nguyễn Minh Khoa 7A1 05/12/2008 Nam

17 Nguyễn Đăng Khôi 7A1 25/04/2008 Nam

18 Nguyễn Trần Gia Linh 7A1 19/11/2008 Nữ

19 Bùi Khánh Linh 7A1 01/04/2008 Nữ

20 Phạm Triệu Ngọc Linh 7A1 25/12/2008 Nữ

21 Nguyễn Thành Long 7A1 18/08/2008 Nam

22 Huỳnh Nguyễn Xuân Mai 7A1 19/06/2008 Nữ

23 Nguyễn Quang Minh 7A1 06/06/2008 Nam

24 Nguyễn Ngọc Thảo My 7A1 04/11/2008 Nữ

25 Trần Ngọc Bảo Ngân 7A1 14/01/2008 Nữ

26 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 7A1 11/01/2008 Nữ

27 Lê Ngọc Bảo Nhi 7A1 21/08/2008 Nữ

28 Hà Linh Nhi 7A1 08/01/2008 Nữ

29 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 7A1 26/09/2008 Nữ

30 Bùi Tâm Như 7A1 19/09/2008 Nữ

31 Lâm Hoàng Phúc 7A1 22/02/2008 Nam

32 Đỗ Hưng Thịnh 7A1 30/06/2008 Nam

33 Phùng Minh Anh Thư 7A1 26/04/2008 Nữ

34 Lục Kim Thư 7A1 29/10/2008 Nữ

35 Nguyễn Trần Khánh Tiên 7A1 24/08/2008 Nữ

36 Nguyễn Phúc Toàn 7A1 29/03/2008 Nam

37 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 7A1 21/04/2008 Nữ

38 Nguyễn Thụy Nhã Trân 7A1 15/08/2008 Nữ

39 Trần Minh Trí 7A1 04/09/2008 Nam

40 Huỳnh Ngọc Phương Uyên 7A1 18/01/2008 Nữ

41 Tiêu Nhã Vân 7A1 30/05/2008 Nữ

42 Nguyễn Viết Phương Vy 7A1 09/05/2008 Nữ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

NĂM HỌC 2021 - 2022



DANH SÁCH HS LỚP 8A2

GVCN: Nguyễn Thị Mai Chi Số điện thoại: 0918868779

Đường link Group Zalo của lớp:  https://zalo.me/g/pppygf898

STT Họ và tên học sinh L CŨ NGÀY SINH G/TÍNH Ghi chú

1 Nguyễn Trần Minh Anh 7A2 11/09/2008 Nữ

2 Dương Vân Anh 7A2 22/06/2008 Nữ

3 Nguyễn Trần Thái Bảo 7A2 18/10/2008 Nam

4 Lê Ngọc Bảo Châu 7A2 08/11/2008 Nữ

5 Lâm Thành Danh 7A2 04/01/2008 Nam

6 Bùi Ngọc Hương Giang 7A2 19/08/2008 Nữ

7 Nguyễn Lê Mai Hằng 7A2 27/10/2008 Nữ

8 Phạm Gia Hân 7A2 30/09/2008 Nam

9 Nguyễn Thanh Huân 7A2 10/01/2008 Nữ

10 Nguyễn Huỳnh Gia Khang 7A2 29/12/2008 Nam

11 Nguyễn Minh Khang 7A2 14/12/2008 Nam

12 Nguyễn Lê Quốc Khang 7A2 15/07/2008 Nam

13 Trương Tuấn Khang 7A2 21/11/2008 Nam

14 Đinh Châu Khanh 7A2 05/11/2008 Nam

15 Hồ Nguyễn Hưng Khoa 7A2 30/01/2008 Nam

16 Nguyễn Huỳnh Anh Khôi 7A2 19/10/2008 Nam

17 Lê Trung Kiên 7A2 12/09/2008 Nam

18 Lê Trần Kim Linh 7A2 12/09/2008 Nữ

19 Murai Luân 7A2 09/07/2008 Nam

20 Lê Phạm Hà My 7A2 26/10/2007 Nữ

21 Trần Trương Toàn Mỹ 7A2 10/08/2008 Nữ

22 Trịnh Kim Ngân 7A2 29/06/2008 Nữ

23 Nguyễn Lê Phương Ngân 7A2 13/06/2008 Nữ

24 Võ Nguyễn Thiên Ngân 7A2 14/03/2008 Nam

25 Phạm Võ Phương Hồng Ngọc 7A2 23/04/2008 Nữ

26 Hồ Đức Phát 7A2 20/01/2008 Nam

27 Huỳnh Thanh Phong 7A2 01/05/2008 Nam

28 Lê Thanh Phong 7A2 17/12/2008 Nam

29 Nguyễn Bùi Thành Phú 7A2 03/12/2008 Nam

30 Võ Hoàng Phúc 7A2 08/03/2008 Nam

31 Võ Hoàng Phước 7A2 14/12/2008 Nam

32 Huỳnh Phi Tân 7A2 08/10/2007 Nam

33 Nguyễn Lê Kim Thanh 7A2 16/08/2008 Nữ

34 Nguyễn Minh Thành 7A2 19/04/2008 Nam

35 Nguyễn Lê Trung Thành 7A2 01/10/2008 Nam

36 Nguyễn Thái Minh Thi 7A2 15/10/2008 Nữ

37 Phạm Bảo Thiên 7A2 07/12/2008 Nam

38 Lữ Phạm Kiều Thu 7A2 08/04/2008 Nữ

39 Phạm Anh Thư 7A2 12/06/2008 Nữ

40 Võ Ngọc Minh Thư 7A2 02/06/2007 Nữ

41 Tô Thị Ngọc Trâm 7A2 09/05/2008 Nữ

42 Đào Thanh Trúc 7A2 28/06/2008 Nữ

43 Lê Khánh Vân 7A2 15/10/2008 Nữ

44 Đặng Huỳnh Long Vũ 7A2 18/04/2008 Nam

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

NĂM HỌC 2021 - 2022



45 Nguyễn Đan Hân Vy 7A2 09/11/2008 Nữ



DANH SÁCH HS LỚP 8A3

GVCN: Phạm Thúy Loan Số điện thoại: 0902805699

Đường link Group Zalo của lớp:  https://zalo.me/g/tivefj437

STT Họ và tên học sinh L CŨ NGÀY SINH G/TÍNH Ghi chú

1 Nguyễn Gia Việt Anh 7A3 09/11/2008 Nam

2 Đoàn Ngọc Thanh Ân 7A3 20/04/2008 Nữ

3 Châu Gia Bảo 7A3 25/06/2008 Nam

4 Lương Gia Bảo 7A3 22/10/2008 Nam

5 Lưu Huỳnh Bảo Châu 7A3 20/09/2008 Nữ

6 Châu Huỳnh Mạnh Du 7A3 05/06/2008 Nam

7 Trần Ngọc Duy 7A3 24/11/2008 Nam

8 Nguyễn Ngọc Khánh Đan 7A3 22/08/2008 Nữ

9 Trang Hoàng Đức 7A3 12/05/2008 Nam

10 Nguyễn Phước Hoàng 7A3 10/01/2008 Nam

11 Vũ Chấn Huy 7A3 16/07/2008 Nam

12 Trịnh Quang Huy 7A3 13/09/2008 Nam

13 Cao Quốc Huy 7A3 02/02/2008 Nam

14 Nguyễn Trần Công Khang 7A3 20/01/2008 Nam

15 Đỗ Trường Khang 7A3 02/03/2008 Nam

16 Hồ Nguyễn Ngọc Khuê 7A3 29/01/2008 Nữ

17 Võ An Khương 7A3 23/10/2008 Nam

18 Phan Thị Thùy Linh 7A3 06/10/2008 Nữ

19 Lê Võ Trúc Ly 7A3 03/09/2008 Nữ

20 Nguyễn Việt Hoàng Minh 7A3 19/10/2008 Nam

21 Phạm Huỳnh Kim Ngọc 7A3 13/08/2008 Nữ

22 Trần Chí Nguyên 7A3 04/03/2008 Nam

23 Vũ Thanh Nhàn 7A3 29/09/2008 Nữ

24 Lý Hoàng Phúc 7A3 20/09/2008 Nam

25 Nguyễn Hoàng Nam Phương 7A3 27/07/2008 Nữ

26 Võ Nhất Sơn 7A3 17/12/2007 Nam

27 Phạm Thành Tân 7A3 20/08/2008 Nam

28 Nguyễn Ngoc Mai Thanh 7A3 05/03/2007 Nữ

29 Trần Thạch Thanh Thảo 7A3 28/11/2008 Nữ

30 Trần Trọng Thiên 7A3 14/02/2008 Nam

31 Phan Huỳnh Gia Thống 7A3 08/10/2008 Nam

32 Trần Thị Kim Thủy 7A3 04/07/2008 Nữ

33 Lê Ngọc Bảo Thư 7A3 17/06/2008 Nữ

34 Trần Phạm Hoài Thương 7A3 16/11/2008 Nữ

35 Nguyễn Thị Mỹ Thương 7A3 14/12/2008 Nữ

36 Đinh Hoàng Phương Trang 7A3 13/02/2008 Nữ

37 Lý Bảo Trâm 7A3 08/08/2008 Nữ

38 Võ Thanh Tú 7A3 16/01/2008 Nam

39 Nguyễn Thanh Tường Vy 7A3 23/12/2008 Nữ

40 Lê Ngọc Như Xuân 7A3 22/08/2008 Nữ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

NĂM HỌC 2021 - 2022



DANH SÁCH HS LỚP 8A4

GVCN: Lê Minh Châu Số điện thoại: 0969316830

Đường link Group Zalo của lớp:  https://zalo.me/g/zvxujr866

STT Họ và tên học sinh L CŨ NGÀY SINH G/TÍNH Ghi chú

1 Nguyễn Bình Lan Anh 7A4 04/03/2008 Nữ

2 Hồ Chí Nhật Anh 7A4 11/06/2008 Nam

3 Nhan Ngọc Phương Anh 7A4 22/10/2008 Nữ

4 Võ Ngọc Quỳnh Anh 7A4 06/04/2008 Nữ

5 Nguyễn Hoàng Vân Anh 7A4 04/09/2008 Nữ

6 Lê Nguyễn Gia Bảo 7A4 10/06/2008 Nam

7 Nguyễn Quốc Bảo 7A4 01/01/2008 Nam

8 Lê Duy Bình 7A4 30/01/2008 Nam

9 Nguyễn Phạm Thành Đạt 7A4 16/08/2008 Nam

10 Trương Bảo Anh Hào 7A4 14/07/2008 Nam

11 Trần Thị Ngọc Hân 7A4 19/09/2008 Nữ

12 Phạm Vy Hân 7A4 22/02/2008 Nữ

13 Trần Mạnh An Huy 7A4 11/07/2008 Nam

14 Nguyễn Duy Hưng 7A4 03/12/2007 Nam

15 Lê Hồ Kim Kha 7A4 14/09/2008 Nữ

16 Phan Phú Gia Khang 7A4 11/08/2008 Nam

17 Huỳnh Phúc Khôi 7A4 26/02/2008 Nam

18 Hồ Phạm Hoàng Kim Long 7A4 13/04/2008 Nam

19 Nguyễn Thị Trà My 7A4 02/12/2008 Nữ

20 Nguyễn Ngọc Nguyên 7A4 10/08/2008 Nữ

21 Lê Thành Nhân 7A4 15/09/2008 Nam

22 Nguyễn Nguyễn Minh Nhật 7A4 31/12/2008 Nam

23 Nguyễn Thị Phi Nhung 7A4 26/09/2008 Nữ

24 Nguyễn Hoàng Phúc 7A4 10/12/2008 Nam

25 Phan Như Quỳnh 7A4 14/11/2008 Nữ

26 Đỗ Tiến Sang 7A4 05/10/2008 Nam

27 Nguyễn Văn Thành Tài 7A4 06/11/2007 Nam

28 Võ Minh Thành 7A4 26/10/2008 Nam

29 Đỗ Trần Nguyễn Ngọc Thảo 7A4 11/12/2007 Nữ

30 Đỗ Ngọc Phương Thảo 7A4 19/08/2008 Nữ

31 Nguyễn Ngọc Thi 7A4 05/03/2008 Nữ

32 Võ Ngọc Thy 7A4 19/10/2008 Nữ

33 Tăng Nhã Thy 7A4 21/08/2008 Nữ

34 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 7A4 02/09/2008 Nữ

35 Nguyễn Trần Tiến 7A4 12/03/2008 Nam

36 Võ Hiếu Trung 7A4 12/11/2007 Nam

37 Lý Phú Vinh 7A4 28/02/2008 Nam

38 Bùi Lê Thảo Vy 7A4 23/04/2008 Nữ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

NĂM HỌC 2021 - 2022



DANH SÁCH HS LỚP 8A5

GVCN: Võ Quốc Minh Số điện thoại: 0937560085

Đường link Group Zalo của lớp:  https://zalo.me/g/mpgvvs765

STT Họ và tên học sinh L CŨ NGÀY SINH G/TÍNH Ghi chú

1 Lưu Bích Trang Anh 7A5 07/06/2008 Nữ

2 Nguyễn Trọng Quốc Bảo 7A5 07/07/2008 Nam

3 Phan Hoàng Châu 7A5 08/04/2008 Nữ

4 Bùi Chí Cường 7A5 02/12/2008 Nam

5 Huỳnh Bá Duy 7A5 06/11/2008 Nam

6 Phạm Hải Duy 7A5 24/01/2008 Nam

7 Lý Ngọc Thùy Dương 7A5 14/01/2008 Nữ

8 Phạm Gia Hân 7A5 07/09/2008 Nữ

9 Đặng Kim Hoàng 7A5 28/11/2008 Nam

10 Trần Dũng Đức Huy 7A5 20/02/2008 Nam

11 Thân Gia Huy 7A5 30/11/2008 Nam

12 Dương Mạnh Khải 7A5 03/12/2008 Nam

13 Nguyễn Trần Đăng Khoa 7A5 06/10/2008 Nam

14 Nguyễn Huy Khương 7A5 07/05/2008 Nam

15 Võ Ngọc Thanh Lam 7A5 21/01/2007 Nữ

16 Lâm Trúc Linh 7A5 10/08/2008 Nữ

17 Nguyễn Phi Long 7A5 25/09/2006 Nam

18 Võ Tấn Lộc 7A5 16/05/2008 Nam

19 Nguyễn Hoàng Minh 7A5 20/11/2008 Nam

20 Võ Thanh Ngân 7A5 04/03/2008 Nữ

21 Nguyễn Kim Ngọc 7A5 04/10/2008 Nữ

22 Trần Minh Ngọc 7A5 08/12/2008 Nam

23 Lưu Bảo Như 7A5 04/12/2008 Nữ

24 Hà Cẩm Như 7A5 05/04/2008 Nữ

25 Nguyễn Ngọc Lan Phương 7A5 26/02/2008 Nữ

26 Dương Minh Tân 7A5 18/04/2008 Nam

27 Lê Hoàng Kim Thuý 7A5 24/01/2008 Nữ

28 Võ Hoàng Tiến 7A5 25/08/2008 Nam

29 Trần Ngọc Yến Trang 7A5 23/10/2008 Nữ

30 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 7A5 02/02/2008 Nữ

31 Lê Ngọc Bảo Trân 7A5 24/12/2008 Nữ

32 Võ Văn Triết 7A5 02/02/2008 Nam

33 Nguyễn Kim Ngọc Trúc 7A5 01/04/2008 Nữ

34 Phạm Hoàng Thanh Trúc 7A5 19/03/2008 Nữ

35 Văn Gia Tuệ 7A5 22/05/2008 Nữ

36 Trương Ngọc Bảo Vy 7A5 01/10/2008 Nữ

37 Ngô Kim Yến 7A5 15/11/2008 Nữ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

NĂM HỌC 2021 - 2022



DANH SÁCH HS LỚP 8A6

GVCN: Đỗ Nhật Linh Số điện thoại: 0963598076

Đường link Group Zalo của lớp:  https://zalo.me/g/vwprgo808

STT Họ và tên học sinh L CŨ NGÀY SINH G/TÍNH Ghi chú

1 Dương Thúy An 7A6 08/03/2008 Nữ

2 Ngô Đức Duy 7A6 01/09/2008 Nam

3 Nguyễn Vũ Thùy Dương 7A6 22/02/2008 Nữ

4 Nguyễn Hoàng Giang 7A6 05/09/2008 Nam

5 Lê Hoàng Bảo Hân 7A6 09/05/2008 Nữ

6 Huỳnh Trung Hậu 7A6 30/03/2008 Nam

7 Cao Văn Hiếu 7A6 13/09/2008 Nam

8 Trần Phi Hoàng 7A6 22/07/2008 Nam

9 Danh Khải 7A6 20/02/2008 Nam

10 Võ Đăng Khánh 7A6 08/02/2008 Nam

11 Nguyễn Đăng Khoa 7A6 13/07/2008 Nam

12 Hồ Nguyễn Đăng Khôi 7A6 11/08/2008 Nam

13 Hồ Minh Khôi 7A6 12/10/2008 Nam

14 Nguyễn Vân Gia Kỳ 7A6 10/11/2008 Nữ

15 Nguyễn Thanh Liêm 7A6 22/02/2008 Nam

16 Trịnh Bảo Nam 7A6 19/02/2008 Nam

17 Phạm Nguyễn Khánh Ngân 7A6 27/07/2007 Nữ

18 Nguyễn Hiếu Nghĩa 7A6 20/06/2008 Nam

19 Nguyễn Thị Như Ngọc 7A6 15/07/2008 Nữ

20 Sengtrakul Nguyễn 7A6 21/11/2008 Nam

21 Huỳnh Thanh Nhàn 7A6 20/11/2008 Nam

22 Hồ Thanh Nhân 7A6 18/07/2008 Nam

23 Nguyễn Lê Yến Nhi 7A6 19/03/2008 Nữ

24 Lưu Quỳnh Như 7A6 25/09/2008 Nữ

25 Bùi Minh Quang 7A6 25/05/2008 Nam

26 Trần Tuấn Tâm 7A6 29/06/2007 Nam

27 Nguyễn Minh Thiện 7A6 25/05/2008 Nam

28 Nguyễn Phương Thùy 7A6 01/01/2008 Nữ

29 Nguyễn Hà Bích Trang 7A6 28/03/2008 Nữ

30 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 7A6 13/08/2008 Nữ

31 Trần Minh Trí 7A6 27/10/2008 Nam

32 Nguyễn Lê Hữu Trọng 7A6 15/04/2007 Nam

33 Trần Ngọc Ánh Tuyền 7A6 15/05/2008 Nữ

34 Nguyễn Mỹ Vy 7A6 11/07/2008 Nữ

35 Lê Ngọc Tường Vy 7A6 25/11/2008 Nữ

36 Hà Thị Kim Yến 7A6 11/02/2008 Nữ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

NĂM HỌC 2021 - 2022


